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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đơn vị thôn
	Chức Danh

	1
	Võ Văn Chế
	1964
	

Đồng Thịnh
	Tổ trưởng

	2
	Phan Đình Trọng
	1963
	
	Tổ phó

	3
	Hoàng Văn Đức
	1960
	
	Tổ viên

	4
	Phan Huy Duẫn
	2001
	
	Tổ viên

	5
	Trần Thị Hồng Nhi
	1977
	
	Tổ viên

	6
	Phạm Xuân Diện
	1960
	
	Tổ viên

	1
	Nguyễn Văn Đình
	1977
	

Quang Chiêm
	Tổ trưởng

	2
	Bùi Xuân Linh
	1964
	
	Tổ phó

	3
	Lê Văn Hợp
	1963
	
	Tổ viên

	4
	Nguyễn Thị Thơm
	1991
	
	Tổ viên

	5
	Lê Đình Hoạch
	1963
	
	Tổ viên

	6
	Lê Hữu Thiện
	1985
	
	Tổ viên

	1
	Phan Đăng Hoàng
	1994
	
Bình Tiến
	Tổ trưởng

	2
	Đỗ Xuân Thọ
	1979
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Minh Học
	1976
	
	Tổ viên

	1
	Nguyễn Khắc Thú
	1963
	
Bình Hà
	Tổ trưởng

	2
	Võ Thị Song
	1984
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Khắc Giáp
	1993
	
	Tổ viên

	1
	Lê Xuân Huy
	1975
	


Thái Yên
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Đức Long
	1979
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Đăng Tịnh
	1975
	
	Tổ viên

	4
	Phan Công Thắng
	1984
	
	Tổ viên

	5
	Nguyễn Xuân Sinh
	1972
	
	Tổ viên

	6
	Nguyễn Đức Thọ
	1962
	
	Tổ viên

	1
	Nguyễn Viết Duyến
	1963
	
Bình Định
	Tổ trưởng

	2
	Phan Công Nhung
	1957
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Thị Hoan
	1966
	
	Tổ viên

	1
	Đoàn Văn Thể
	1962
	

Trung Đình
	Tổ trưởng

	2
	Trần Văn Thức
	1964
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Văn Trúc
	1973
	
	Tổ viên

	4
	Đặng Quang Tú
	1992
	
	Tổ viên

	5
	Trần Văn Nguyên
	1967
	
	Tổ viên

	6
	Đặng Quang Thái
	1976
	
	Tổ viên

	1
	Đinh Sỹ Tú
	1972
	
Đại Lợi
	Tổ trưởng

	2
	Đinh Sỹ Hùng Vương
	1970
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Văn Phấn
	1969
	
	Tổ viên

	1
	Nguyễn Trọng Hòa
	1968
	


Đại Thắng
	Tổ trưởng

	2
	Trần Văn Hợp
	1969
	
	Tổ phó

	3
	Phan Đình Sơn
	1960
	
	Tổ viên

	4
	Nguyễn Trọng Tình
	1969
	
	Tổ viên

	5
	Nguyễn Thị Hồng Mai
	1971
	
	Tổ viên

	6
	Nguyễn Xuân Lâm
	1962
	
	Tổ viên

	1
	Võ Tuấn Anh
	1971
	



Đức Dũng
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Trọng Bình
	1968
	
	Tổ phó

	3
	Phạm Quốc
	1962
	
	Tổ viên

	4
	Nguyễn Thị Hương
	1983
	
	Tổ viên

	5
	Phan Hiệp
	1976
	
	Tổ viên

	6
	Võ Trọng Viện
	1959
	
	Tổ viên

	7
	Hoa Thanh Hải
	1970
	
	Tổ viên

	8
	Nguyễn Sâm
	1960
	
	Tổ viên

	9
	Đào Xuân Ấn
	1975
	
	Tổ viên

	1
	Nguyễn Quốc Tuấn
	1976
	


Long Hòa
	Tổ trưởng

	2
	Đường Xuân Thanh
	1956
	
	Tổ phó

	3
	Lê Xuân Điện
	1972
	
	Tổ viên

	4
	Đào Nhật Thành
	1968
	
	Tổ viên

	5
	Nguyễn Văn Lâm
	1964
	
	Tổ viên

	6
	Lê Xuân Hoài
	1978
	
	Tổ viên

	1
	Nguyễn Như Lai
	1971
	


Hữu Chế
	Tổ trưởng

	2
	Bùi Huy Phong
	1973
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Văn Hạnh
	1963
	
	Tổ viên

	4
	Lê Xuân Du
	1966
	
	Tổ viên

	5
	Lương Văn Hòa
	1968
	
	Tổ viên

	6
	Phan Xuân Quỳnh
	1986
	
	Tổ viên

	1
	Vũ Đức Thanh
	1977
	


An Tiến
	Tổ trưởng

	2
	Phan Văn Quế
	1959
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Văn Tiến
	1982
	
	Tổ viên

	4
	Phan Văn Hùng
	1984
	
	Tổ viên

	5
	Phan Đức Phương
	1964
	
	Tổ viên

	6
	Phan Đăng Khoa
	1960
	
	Tổ viên

	1
	Phan Công Từ
	1957
	


Đại An
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Văn Thuận
	1972
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Văn Nghĩa
	1964
	
	Tổ viên

	4
	Tống Nguyên Huấn
	1985
	
	Tổ viên

	5
	Võ Văn Thanh
	1976
	
	Tổ viên

	6
	Lưu Thị Hồng Minh
	1987
	
	Tổ viên

	1
	Nguyễn Duy Huỳnh
	1972
	


Thượng Tiến
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Thị Phượng
	1987
	
	Tổ phó

	3
	Phạm Ngọc Hòa
	1968
	
	Tổ viên

	4
	Trần Thị Phú
	1983
	
	Tổ viên

	5
	Đào Xuân Bình
	1964
	
	Tổ viên

	6
	Đào Xuân Bình
	1958
	
	Tổ viên

	1
	Đinh Quyết Chiến
	1965
	


Thượng Ích
	Tổ trưởng

	2
	Đinh Thanh Tùng
	1958
	
	Tổ phó

	3
	Trần Văn Yên
	1958
	
	Tổ viên

	4
	Đinh Văn Hải
	1987
	
	Tổ viên

	5
	Trần Văn Quang
	1962
	
	Tổ viên

	6
	Bùi Thị Kim Quý
	1984
	
	Tổ viên

	1
	Thái Công Viên
	1959
	
Ngọc Lâm
	Tổ trưởng

	2
	Phạm Văn Thiện
	1964
	
	Tổ phó

	3
	Thái Công Nguyên
	1958
	
	Tổ viên

	1
	Nguyễn Đức Nhuận
	1977
	Đức Hương Quang
	Tổ trưởng

	2
	Phan Thị Lịnh
	1965
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Văn Tuấn
	1996
	
	Tổ viên

	1
	Trần Xuân Bàng
	1963
	Đồng Thanh Lâm
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Xuân Dương
	1962
	
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Đức Vịnh
	1948
	
	Tổ viên

	1
	Trần Xuân Vinh
	1963
	



Trung Lễ
	Tổ trưởng

	2
	Lê Tiến Mạnh
	1970
	
	Tổ phó

	3
	Trần Xuân Nhã
	1959
	
	Tổ viên

	4
	Trần Lê Phúc
	1962
	
	Tổ viên

	5
	Trần Hồng Quân
	1960
	
	Tổ viên

	6
	Lê Ngọc Hoa
	1961
	
	Tổ viên

	7
	Trần Minh Sơn
	1958
	
	Tổ viên

	8
	Hoàng Minh Châu
	1962
	
	Tổ viên

	9
	Đinh Văn Đường
	1972
	
	Tổ viên

	1
	Trần Sỹ Đại
	1959
	



Đức Trung
	Tổ trưởng

	2
	Trần Ngọc Long
	1972
	
	Tổ phó

	3
	Đào Thị Lâm
	1972
	
	Tổ viên

	4
	Đào Văn Thường
	1970
	
	Tổ viên

	5
	Trần Ngọc Tân
	1968
	
	Tổ viên

	6
	Trần Ngọc Tới
	1964
	
	Tổ viên

	1
	Lê Văn Trình
	1967
	



Đông Khê
	Tổ trưởng

	2
	Lê Hoài Sơn
	1970
	
	Tổ phó

	3
	Phạm Quang Châu
	1961
	
	Tổ viên

	4
	Phan Hồng Quang
	1957
	
	Tổ viên

	5
	Đinh Văn Hậu
	1978
	
	Tổ viên

	6
	Phan Thị Thành
	1972
	
	Tổ viên

	7
	Đinh Văn Ngụ
	1952
	
	Tổ viên

	8
	Đinh Xuân Phương
	1986
	
	Tổ viên

	9
	Đinh Văn Thành
	1967
	
	Tổ viên

	1
	Phan Thanh Tuấn
	1973
	


Văn Tường
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Huy Cận
	1972
	
	Tổ phó

	3
	Đinh Anh Tuấn
	1969
	
	Tổ viên

	4
	Phan Đăng Minh
	1958
	
	Tổ viên

	5
	Võ Công Ánh
	1972
	
	Tổ viên

	6
	Nguyễn Văn Cường
	1964
	
	Tổ viên





